
Tổng số

Tromg đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nƣớc

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trƣớc

Trả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trƣớc

Trả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DỰ ÁN DO ĐỊA PHƢƠNG QUẢN LÝ 79,161

I Vốn ngân sách nhà nƣớc 79,161

Vốn trong nƣớc
101,506 101,506 0 0 3,723 0 0 75,438 0 79,161 0 0

a Dự án Giáo dục
34,708 34,708 0 0 851 0 0 29,770 0 30,621 0 0

1
Sửa chữa, cải tạo Trường Mẫu giáo Thạch 

Thảo
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Phòng Văn hóa-

Xã hội
071 2026-2028

550/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026

7,001 7,001 217 5,600 5,817

2
Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Trường 

THCS Huỳnh Văn Nghệ
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Phòng Văn hóa-

Xã hội
073 2026-2028

546/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026

4,662 4,662 93 4,107 4,200

3
Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Trường 

TH-THCS Bắc Sơn
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Phòng Văn hóa-

Xã hội
073 2026-2028

545/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026

3,202 3,202 124 2,876 3,000

4
Cải tạo, xây mới một số hạng mục Trường 

Tiểu học Diên Hồng (cơ sở 2)
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Phòng Văn hóa-

Xã hội
072 2026-2028

574/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2027

14,638 14,638 293 12,507 12,800

5
Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Anh 

Đào
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Phòng Văn hóa-

Xã hội
071 2026-2028

549/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026

5,205 5,205 124 4,680 4,804

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH MINH

Mẫu số 01.b/PB

Điều 

chỉnh 

giảm
Tổng số

Kế hoạch đầu tƣ công năm 

2026 sau điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

Mã ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công và 

hoàn thành

Quyết định đầu tƣ dự án

Số ngày, 

tháng, năm

Tổng mức vốn đầu tƣ

Kế hoạch 

đầu tƣ 

công 

trung 

hạn

Ƣớc lũy 

kế giải 

ngân từ 

khởi 

công đến 

hết kế 

hoạch 

năm 

trƣớc 

(không 

bao gồm 

số cấp 

hoàn trả 

ngân 

sách nhà 

nƣớc nếu 

có)

Kế hoạch đầu tƣ công năm 

2026

Trong đó

Điều 

chỉnh 

tăng

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 2 NĂM  2026

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 của HĐND xã Bình Minh)

STT Tên dự án
Địa điểm xây 

dựng

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án (chi tiết 

đến xã)

Chủ đầu tƣ
Mã số dự 

án đầu tƣ



Tổng số

Tromg đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nƣớc

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trƣớc

Trả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trƣớc

Trả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

Điều 

chỉnh 

giảm
Tổng số

Kế hoạch đầu tƣ công năm 

2026 sau điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

Mã ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công và 

hoàn thành

Quyết định đầu tƣ dự án

Số ngày, 

tháng, năm

Tổng mức vốn đầu tƣ

Kế hoạch 

đầu tƣ 

công 

trung 

hạn

Ƣớc lũy 

kế giải 

ngân từ 

khởi 

công đến 

hết kế 

hoạch 

năm 

trƣớc 

(không 

bao gồm 

số cấp 

hoàn trả 

ngân 

sách nhà 

nƣớc nếu 

có)

Kế hoạch đầu tƣ công năm 

2026

Trong đó

Điều 

chỉnh 

tăng

STT Tên dự án
Địa điểm xây 

dựng

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án (chi tiết 

đến xã)

Chủ đầu tƣ
Mã số dự 

án đầu tƣ

b Dự án Giao Thông 57,430 57,430 0 0 1,284 0 0 38,828 0 40,112 0 0

1
Đường Bình Minh 28 (đoạn từ đường Bình

Minh 71 đến đường Bắc Hòa-Phú Sơn)
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

553/QĐ-

UBND ngày 

15/4/2026

11,856 11,856 323 8,300 8,623

2
Đường Bình Minh 28 (đoạn từ đường Bình

Minh 32 đến đường Bắc Hòa-Phú Sơn)
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

552/QĐ-

UBND ngày 

14/4/2026

6,877 6,877 141 4,470 4,611

3
Sửa chữa mặt đường, xây mới mương thoát

nước tuyến đường Tân Thành - Bắc Hòa
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

589/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2026

7,932 7,932 178 4,889 5,067

4

Sửa chữa mặt đường, xây mới mương thoát 

nước tuyến đường Tổ 8, hẻm Bình An, ấp 

Bùi Chu

Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

558/QĐ-

UBND ngày 

15/4/2026

5,695 5,695 114 3,873 3,987

5

Xây dựng mới mặt đường và hệ thống 

mương thoát nước tuyến đường Tân Thành - 

Bắc Hòa (đoạn cuối tuyến)

Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

588/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2026

3,194 3,194 79 2,236 2,315

6 Sửa chữa, nâng cấp đường 73 Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

600/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2026

2,011 2,011 40 1,367 1,407

7
Sửa chữa mặt đường, xây mới mương thoát

nước tuyến đường Nam Hòa 4
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

534/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2026

4,619 4,619 93 3,155 3,248

8
Sửa chữa mặt đường, xây mới mương

thoát nước tuyến đường Bình Minh 47
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

562/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2026

2,671 2,671 55 1,836 1,891



Tổng số

Tromg đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nƣớc

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trƣớc

Trả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trƣớc

Trả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

Điều 

chỉnh 

giảm
Tổng số

Kế hoạch đầu tƣ công năm 

2026 sau điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

Mã ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công và 

hoàn thành

Quyết định đầu tƣ dự án

Số ngày, 

tháng, năm

Tổng mức vốn đầu tƣ

Kế hoạch 

đầu tƣ 

công 

trung 

hạn

Ƣớc lũy 

kế giải 

ngân từ 

khởi 

công đến 

hết kế 

hoạch 

năm 

trƣớc 

(không 

bao gồm 

số cấp 

hoàn trả 

ngân 

sách nhà 

nƣớc nếu 

có)

Kế hoạch đầu tƣ công năm 

2026

Trong đó

Điều 

chỉnh 

tăng

STT Tên dự án
Địa điểm xây 

dựng

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án (chi tiết 

đến xã)

Chủ đầu tƣ
Mã số dự 

án đầu tƣ

9
Sửa chữa mặt đường, xây mới mương thoát

nước tuyến đường Bùi Chu 2 - Bắc Sơn
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

573/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2026

1,898 1,898 42 1,328 1,370

10 Mương thoát nước đường Bùi Chu 1 Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

533/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2026

787 787 16 614 630

11 Tuyến đường Sông Mây 5 Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

548/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026

1,829 1,829 37 1,252 1,289

12
Sửa chữa mặt đường, xây mới mương thoát 

nước tuyến đường Bình Minh 38
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

566/QĐ-

UBND ngày 

17/4/2026

6,737 6,737 135 4,559 4,694

13

Xây dựng mới mặt đường và hệ thống

mương thoát nước tuyến đường Tổ 6, ấp

Phú Sơn

Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã

292 2026-2028

547/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026

1,324 1,324 30 950 980

c Dự án Khác 9,368 9,368 0 0 223 0 0 6,840 0 7,063 0 0

1
Sửa chữa, thay thiết bị hệ thống điện tại

khu Tái định cư xã Bình Minh
Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

312 2026-2028

590/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2026

7,816 7,816 190 5,321 5,511

2

Đầu tư cụm loa truyền thanh ứng dụng

công nghệ thông tin-viễn thông trên địa

bàn xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

341 2026-2028

571/QĐ-

UBND ngày 

17/4/2026

1,552 1,552 33 1,519 1,552

d
Nguồn ủy thác ngân hàng chính sách xã 

hội

Phòng giao 

dịch số 1 

KBNN KV 

XVII

406 800 800

e Nhóm công trình chuẩn bị đầu tƣ 564 564


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-28T20:18:12+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH MINH<binhminh@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




